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BÀI 2 BÀI 2 NGÀY HÔM QUA ĐÂU 

RỒI? 

LUYỆN VIẾT ĐOẠN 

TIẾT 5 – 6 
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Số thứ tự Chữ cái 
Tên chữ 

cái 

1 a a 

2 ă á 

3 ớ 

4 b bê 

5 xê 

Số thứ tự Chữ cái 
Tên chữ 

cái 

6 dê 

7 đ đê 

8 e 

9 ê ê 

Tìm những chữ cái còn thiếu trong bảng. Học thuộc 

tên các chữ cái. 

â 

c 

d 

e 
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Sắp xếp các chữ cái dưới đây theo đúng thứ tự bảng 

chữ cái. 

a đ c b d e 
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BÀI 2 BÀI 2 NGÀY HÔM QUA ĐÂU 

RỒI? 

LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

TIẾT 4 
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Thứ sáu ngày 10 – 9 - 2021 

Toán 
        Tia số. Số liền trước. Số liền sau (tiết 1,2) 

       Bài 1: 
 a. Những số bé hơn 5: 0,1,2,3,4. 
 b. Những số vừa lớn hơn 3 vừa bé hơn 6: 4,5. 
 

Tiếng việt 
        Luyện tập về từ chỉ sự vật hoạt động. Câu giới thiệu 
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1. Nhìn tranh, tìm từ ngữ 

b.Chỉ hoạt động 

a. Chỉ sự vật 

- Chỉ người:  

học sinh, 

 

- Chỉ vật:  

cặp sách, 

đi học, 

khăn mặt, 

cô giáo, 

quần áo, 
mũ, 

bác sĩ 

chải đầu, 

giảng bài 

đi học 

học sinh 

cặp sách 

khăn mặt 

cô giáo 

quần áo 

mũ  

chải đầu bác sĩ 

giảng bài 
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2. Kết hợp từ ngữ cột A với từ ngữ cột B để tạo câu 

giới thiệu. 

Bạn Hà 

Bố em 

Trường em 

là bác sĩ. 

là Trường Tiểu học Lê Quý Đôn. 

là học sinh lớp 2A. 
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3. Đặt một câu giới thiệu theo mẫu ở bài tập 2 

- Mẹ em là cô giáo 

- Anh trai em là sinh viên 

- Bố em là bác sĩ. 
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Thứ sáu ngày 10 – 9 - 2021 

Tiếng Việt 
        Viết đoạn văn giới thiệu về bản thân 
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1. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi 

Chào cậu! Tớ tên là Bình. 

Cậu là cầu thủ mới của 

đội tớ à? 

 

Ừ! Chào cậu! Tớ rất vui vì được 

vào đội bóng. Tớ tên là Khang, học 

lớp 2C. Tớ rất thích đá bóng. 
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2. Viết 2 - 3 câu tự giới thiệu về bản thân. 

    

Gợi ý 

- Họ và tên của em là gì? 

- Em học lớp nào, trường nào? 

- Sở thích của em là gì? 



2. Viết 2-3 câu tự giới thiệu về bản thân 
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      Em tên là Chu Thị Huyền. Em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. 

Hiện nay em học lớp 2A trường Tiểu học Dịch Vọng A. Em 

thích nhất là được học Toán, Tiếng Việt, Nhạc và Vẽ. Mong 

ước của em là sau này lớn lên làm một cô giáo. 

      Chào các bạn! Mình tên là Mai Thu Trang, năm nay mình 

bảy tuổi. Mình thích học tất cả các môn. Ngoài giờ học mình 

còn thường chơi nhảy dây, cầu lông. Mình rất vinh dự khi 

được vào lớp 2A. Rất mong các bạn giúp đỡ mình trong năm 

học này. 
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ĐỌC MỞ RỘNG 

1. Tìm đọc một bài thơ hoặc một câu 
chuyện về thiếu nhi. Nói với các bạn 
tên bài thơ, câu chuyện và tác giả. 

2. Đọc một số câu thơ hay cho các 
bạn nghe. 
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Thứ sáu ngày 10 – 9 - 2021 

Tiếng Việt 
 

       Đọc mở rộng      
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Trăng ơi... từ đâu đến? 

Hay từ lời mẹ ru 

Thương Cuội không được học 

Hú gọi trâu đến giờ! 

 

Trăng ơi... từ đâu đến? 

Hay từ đường hành quân 

Trăng soi chú bộ đội 

Và soi vàng góc sân 

 

Trăng ơi... từ đâu đến? 

Trăng đi khắp mọi miền 

Trăng ơi có nơi nào 

Sáng hơn đất nước em... 

 

 

Trăng ơi... từ đâu đến? 

Hay từ cánh rừng xa 

Trăng hồng như quả chín 

Lửng lơ lên trước nhà 

 

Trăng ơi... từ đâu đến? 

Hay biển xanh diệu kỳ 

Trăng tròn như mắt cá 

Chẳng bao giờ chớp mi 

 

Trăng ơi... từ đâu đến? 

Hay từ một sân chơi 

Trăng bay như quả bóng 

Đứa nào đá lên trời 

 

 

 

Trăng ơi...từ đâu đến 

Trần Đăng Khoa 



FeistyForwarders_0968120672 

Vì sao 
Vì sao con cóc 

Nó hay nghiến răng? 

Vì sao con còng 

Nó không nhắm mắt? 

Không có chân có cánh 

Mà lại gọi: con sông? 

Không có lá có cành 

Lại gọi là: ngọn gió? 

Cái quạt bé như thế 

Thì gió ở vào đâu? 

Biển ngày đêm thét gào 

Sao lại không khản cổ? 

Con vịt con bé tí 

Không mẹ, nó không buồn? 

Mà mẹ mới ra đường 

Vì sao con đã nhớ? 

Xuân Quỳnh 
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Thứ sáu ngày 10 – 9 - 2021 

Toán 
        Tia số. Số liền trước. Số liền sau (tiết 

1,2) 
       Bài 1: 
 a. Những số bé hơn 5: 0,1,2,3,4. 
 b. Những số vừa lớn hơn 3 vừa bé hơn 6: 4,5. 
 

Tiếng việt 
        Luyện tập về từ chỉ sự vật hoạt động. Câu giới thiệu 
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Thứ sáu ngày 10 – 9 - 2021 

Toán 
        Tia số. Số liền trước. Số liền sau (tiết 

1,2) 
       Bài 1: 
 

Tiếng việt 
        Luyện tập về từ chỉ sự vật, hoạt động. Câu giới thiệu 
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Bài 3: 
 a. Bố em là bác sĩ. 
 b. Môn học em yêu thích là Toán. 
 

Tiếng việt 
        Luyện tập về từ chỉ sự vật hoạt động. Câu giới thiệu 


